
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình 

số 599/TTr-BTĐKT ngày 11/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 60 cá 

nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích thực hiện phong trào “Người tốt, 

việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020. 

Tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi đua, 

khen thưởng của tỉnh năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH. 
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Nguyễn Đình Xứng 



 

 
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 
 
 

1.  Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; 

2.  Ông Đặng Chí Công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

tỉnh Thanh Hóa; 

3.  Linh mục Vũ Đức Tú, Hạt trưởng hạt Tam Tổng, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; 

4.  Ông Đinh Ngọc Luân, Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn; 

5.  Ông Trần Giang Nam, Chánh trương giáo xứ Liên Hải, xã Nga Tiến, huyện 

Nga Sơn; 

6.  Ông Trương Văn Phi, Chánh trương giáo xứ Liên Nghĩa, xã Nga Thái, huyện 

Nga Sơn; 

7.  Ông Vũ Minh Thể, Chánh trương giáo xứ Bạch Câu, xã Nga Bạch, huyện Nga 

Sơn; 

8.  Ông Trần Minh Hiển, Chánh trương giáo xứ Tam Tổng, xã Nga Liên, huyện 

Nga Sơn; 

9.  Ông Nguyễn Văn Lý, Chánh trương giáo xứ Phúc Lạc, xã Nga Liên, huyện Nga 

Sơn; 

10.  Ông Cao Đình Chiến, Chánh trương giáo xứ Điền Hộ, xã Nga Điền, huyện Nga 

Sơn; 

11.  Ông Phạm Xuân Hạ, Chánh trương giáo xứ Mông Ân, xã Nga Điền, huyện Nga 

Sơn; 

12.  Ông Trịnh Văn Tài, Chánh trương giáo xứ Tam Linh, xã Nga Thắng, huyện 

Nga Sơn; 

13.  Ông Trần Văn Hương, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Thanh Thủy, phường Trúc 

Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

14.  Ông Bùi Huy Túc, Chánh trương giáo xứ Minh Thanh, xã Trường Lâm, thị xã 

Nghi Sơn; 

15.  Ông Nghiêm Văn Cộng, Chánh trương giáo xứ Nghi Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã 

Nghi Sơn; 

16.  Ông Lê Bá Toàn, Chánh trương giáo xứ Thượng Chiểu, phường Hải Lĩnh, thị 

xã Nghi Sơn; 

17.  Ông Nguyễn Văn Sâm, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Cư, xã Anh Sơn, 

thị xã Nghi Sơn; 

18.  Ông Nguyễn Đình Lý, Chánh trương giáo xứ Ba Làng, phường Hải Thanh, thị 

xã Nghi Sơn; 
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19.  Ông Trần Văn Hiền, Chánh trương giáo xứ Hoài Yên, phường Hải Châu, thị xã 

Nghi Sơn; 

20.  Ông Đoàn Văn Tâm, Chánh chương giáo xứ Đa Nam, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn; 

21.  Ông Vũ Văn Trí, Giáo dân giáo xứ Đa Nam, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; 

22.  Ông Bùi Đức Thu, Chánh chương giáo xứ Bằng Phú, xã Thạch Bình, huyện 

Thạch Thành; 

23.  Linh mục Antôn Trịnh Đình Thiệu, Hạt trưởng giáo hạt Kẻ Bền, Quản xứ Kẻ 

Bền, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc; 

24.  Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Vĩnh Lộc; 

25.  Ông Lê Hùng Sáu, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Nhân Lộ, xã Vĩnh Tiến, huyện 

Vĩnh Lộc; 

26.  Ông Lê Văn Đông, Chánh trương giáo xứ Kẻ Bền, xã Minh Tân, huyện Vĩnh 

Lộc; 

27.  Ông Nguyễn Văn Nghị, Chánh trương giáo xứ Hải Lập, phường Quảng Tiến, 

thành phố Sầm Sơn; 

28.  Ông Lê Nhữ Quang, Phó Chánh trương giáo xứ Sầm Sơn, phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn; 

29.  Ông Trịnh Công Đoàn, Chánh trương giáo xứ Đông Quang, xã Hà Hải, huyện 

Hà Trung; 

30.  Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh trương giáo xứ Kẻ Rừa, xã Hà Vinh, huyện Hà 

Trung; 

31.  Ông Nguyễn Văn Tùng, Trùm trưởng giáo họ Do Hạ, thị trấn Hậu Lộc, huyện 

Hậu Lộc; 

32.  Ông Trương Ngọc Gia, Trùm trưởng giáo họ Trương Xá, xã Hòa Lộc, huyện 

Hậu Lộc; 

33.  Ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh trương giáo xứ Ngọc Đỉnh, xã Hoằng Hà, 

huyện Hoằng Hóa; 

34.  Ông Phạm Minh Đức, Chánh trương giáo xứ Trinh Hà, xã Hoằng Phượng, 

huyện Hoằng Hóa; 

35.  Linh mục Đinh Tiến Thảo, Chính xứ Ngọc Đường, xã Cẩm Long, huyện Cẩm 

Thủy; 

36.  Ông Trần Văn Ái, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phong Ý, thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thủy; 

37.  Ông Trần Anh Tuấn, Phó trùm giáo họ MacCo, giáo xứ Phong Ý, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy; 

38.  Ông Lê Văn Hoạt, Chánh trương giáo xứ Ngọc Sơn, thị trấn Quán Lào, huyện 

Yên Định; 

39.  Ông Nguyễn Văn Lại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Thịnh, huyện Yên Định; 
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40.  Ông Nguyễn Hồng Phước, Chánh chương giáo xứ Yên Khánh, xã Định Tân, 

huyện Yên Định; 

41.  Bà Lê Thị Lập, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thọ Xuân; 

42.  Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Mẫu, Phụ trách Cộng đoàn mến thánh giá giáo xứ 

Hữu Lễ, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân; 

43.  Ông Ngô Đức Hạnh, Chánh trương giáo xứ Hữu Lễ, xã Thọ Xương, huyện Thọ 

Xuân; 

44.  Ông Trịnh Đình Giáp, Chánh trương giáo xứ Kẻ Láng, xã Xuân Trường, huyện 

Thọ Xuân; 

45.  Ông Đỗ Duy Vang, Chánh trương giáo xứ Phúc Địa, xã Quảng Phú, huyện Thọ 

Xuân; 

46.  ÔngTrầnVăn Lực, Chánh trương giáo xứ Điền Thôn, xã Thọ Lâm, huyện Thọ 

Xuân; 

47.  Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo dân giáo xứ Hữu Lễ, xã Thọ Xương, huyện Thọ 

Xuân; 

48.  Bà Phan Thị Ngọc, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phù Bình, xã Đông 

Ninh, huyện Đông Sơn; 

49.  Ông Phạm Minh Tân, Giáo dân giáo xứ Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông, huyện 

Đông Sơn; 

50.  Ông Nguyễn Văn Khương, Chánh trương giáo xứ Thanh Bình, xã Quảng Phúc, 

huyện Quảng Xương; 

51.  Ông Trần Văn Thịnh, Giáo dân thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường, huyện 

Quảng Xương; 

52.  ÔngVũ Hồng Công, Chánh trương giáo xứ Gia Hà, xã Quảng Hợp, huyện 

Quảng Xương; 

53.  Ông Trần Mạnh Quán, Phó Trưởng ban Đoàn kết Công giáo thành phố Thanh 

Hóa; 

54.  Ông Tạ Quang Quyền, Chánh trương giáo xứ Chính Tòa, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa; 

55.  Ông Lê Văn Khoa, Chánh trương giáo xứ Đại Tiền, xã Hoằng Đại, thành phố 

Thanh Hóa; 

56.  Ông Lê Đình Sơn, Giáo dân thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn; 

57.  Ông Lê Văn Thuật, Giáo dân thôn Cát Lợi, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn; 

58.  Ông Trần Ngọc Liêm, Chánh trương giáo xứ Thái Yên, xã Công Chính, huyện 

Nông Cống; 

59.  Ông Trần Xuân Khải, Chánh trương giáo xứ Ngọc Lẫm, xã Trường Giang, 

huyện Nông Cống; 

60.  Bà Nguyễn Thị Tú, Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Thái Sơn, xã Công Chính, 

huyện Nông Cống./. 
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